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THÔNG TIN CÂY GIÁ TRÊN SUỐI HOA LAN 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác: Chá, Trà mủ 

2- Tên khoa học:  Excoecaria agallocha L. 

3- Họ Thầu dầu: Euphorbiaceae 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gỗ trung bình, cao 10-15m, đường kính 30cm, 
toàn thân có mủ trắng 

▪ Lá đơn, mọc cách, hình xoan hoặc trứng, xanh lục 
đậm, có 2 tuyến nhỏ ở đáy lá; lá kèm nhỏ. 

▪ Hoa đơn tính khác gốc, mẫu 3; hoa đực là gié thòng, 
màu vàng, hơi thơm; hoa cái: gié đứng, hơi xanh; 
bầu 3 ô, 3 nuốm. Quả nang 3 ngăn, rộng 1cm, hạt 3. 

▪ Mùa hoa quả: tháng 6-12. 

2- Sinh thái: 

Phổ biến ở RNM, mọc ven cửa sông, vùng nước lợ, bãi bồi ven biển. 
Cây ưa sáng; tái sinh hạt mạnh, khả năng phát triển chồi cũng tốt. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: Ấn Độ, Trung quốc, Đông Nam Á, Tân 
Guinea, Australia, các đảo Thái bình dương, … 

▪ Việt Nam: Khu vực ven biển từ Thanh Hóa xuống 
đến Cà Mau. 

▪ Khánh Hòa: mọc nhiều ở đầm Môn, đầm Nha Phu, 
đầm Thủy Triều. 

4- Tình trạng bảo tồn: 

Phổ biến ở các khu rừng ngập mặn, không có nguy cơ. 

5- Công dụng: ▪ Gỗ trắng, mềm xốp, đốt lên có mùi thơm (như 
trầm), đôi khi được sử dụng để làm nhang. 

▪ Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc, mủ cây 
có thể làm mù mắt (nên có tên là Blinding tree / 
Blind-your-eye). Mủ còn được dùng để thuốc cá. 

▪ Chiết xuất của cây Giá có hoạt tính kháng khuẩn. 

▪ Theo YHCT: Mủ được sử dụng làm chất ăn da để loại 
bỏ các vết loét; còn được dùng để tẩy giun. Vỏ cây 
dùng để gây nôn. 

▪ Dịch ép từ cây (lượng nhỏ) pha với nước dừa để 
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điều trị hen suyễn. 

▪ Dầu được chiết xuất bằng cách chưng cất gỗ hoặc 
mủ được dùng cho các bệnh ngoài da, lở loét. 

▪ Lưu ý: Cây rất độc, cẩn thận trước khi sử dụng. 

 

 

 

 
Thực hiện 

 
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 

 
Tham khảo: 
 
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Excoecaria+agallocha 
 

HÌNH ẢNH CÂY GIÁ TRÊN SUỐI HOA LAN 

 

 
 

Hình 1: Giá (Excoecaria agallocha) 
 

http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Excoecaria+agallocha
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Hình 2: Giá – Hoa đực 
 

 
 

Hình 3: Giá – Hoa cái 
 

 
 

Hình 4: Giá – Quả 


